BÀI TẬP ÔN TIẾNG VIỆT 
Câu 1 : Câu “Bức tường hoa giữa vườn sáng trắng lên.” được viết theo mẫu câu nào?
a. Ai là gì?
b. Ai làm gì?
c. Ai thế nào ?
Câu 2:  Hãy đặt một câu theo mẫu: Ai là gì?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Câu 3 :  Tìm và ghi lại các từ chỉ hoạt động trong câu “Cây gạo gọi từng đàn sáo đến quây quần.”
	
Câu 4 :  Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu: “Tháng Giêng, quất đào đỏ rực vàng trên khắp các công viên.”
	
Câu  5: Trong   câu: “Kiến Mẹ không hề chợp mắt để hôn hết đàn con.” bộ phận trả lời hỏi “thế nào?” là:
A. Kiến Mẹ
B. Không hề chợp mắt
C. Không hề chợp mắt để hôn hết đàn con
Câu 6 : Hãy viết 1 câu văn có sử dụng hình ảnh so sánh  để nói về tình cảm của bố ( mẹ)
đối với em.

Câu 7. Từ nào dưới đây là từ chỉ trạng  thái?
A. đùa giỡn                             B. rực rỡ                                  C. vui sướng
Câu 8. Câu: “Gió lướt nhẹ nhàng.” thuộc mẫu câu nào dưới đây?
A. Ai - làm gì?                        B. Ai - thế nào?                       C. Ai - là gì?
Câu 9 :  Câu nào đặt dấu phẩy đúng?
	A.Ở lớp, em chăm chỉ học tập.
	         C.Ở lớp em chăm chỉ,  học .

	B.Ở lớp  em, chăm chỉ học tập.
	


Câu 10: Từ nào trái nghĩa với từ “ chăm chỉ”?
	A.Cần cù.
	B. Chuyên cần.
	C. Lười biếng.


Câu 11. Dấu hai chấm dùng trong câu chuyện trên có tác dụng gì?
a. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của nhân vật.
b. Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.
c. Cả hai ý trên.
Câu 12. Gạch chân từ chỉ hoạt động trong câu sau : “Châu Chấu nhảy lên gò đất, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng » 
Câu 13. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu văn sau:
	Châu Chấu và Giun Đất đến gặp bác Kiến để biết ngày như thế nào là đẹp nhất.
…………………………………………………………………………………………
Câu 14:Dòng nào nêu đúng câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong các câu văn sau: “Cô bé ấy là một người con hiếu thảo”.
A. Cô bé ấy là ai ?
B. Cô bé ấy như thế nào ?
C. Cô bé ấy là một người con như thế nào?.
Câu 15: Dòng nào nêu đúng các từ ngữ chỉ người, sự vật trong câu văn “Một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện”?
A. người, đàn ông, xe, cửa hàng, hoa, mẹ, dịch vụ, bưu điện.			
B. người, đàn ông, xe, mua, tặng, hoa, dịch vụ, bưu điện.
C. người, đàn ông, dừng, cửa hàng, hoa, mẹ, dịch vụ, bưu điện.

BÀI TẬP ÔN TOÁN
Câu 1 : Trong các phép chia cho 4, số dư lớn nhất của các phép chia đó là:
A. 0	                 	B. 1 	                    		C. 2                 	D. 3
Câu 2 :Hình vuông có chu vi 84cm. Cạnh hình vuông là:
A. 21cm	       	B. 336m			C. 336cm               		D. 21m
Câu 3 : Năm nay con 12 tuổi, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi mẹ năm nay bao nhiêu tuổi?
A. 36             	B. 36 tuổi			C. 15 tuổi  			D. 15 
[image: Description: D:\HANH-DAY HOC\GIAO AN CAP 1\Năm học 12 - 13\G AN 3 12- 13\Bài giảng\LỚP 3\HINH\My Scans\TOAN - BAI dong ho lop 3\scan0009.jpg]Câu 4 :  Đồng hồ E chỉ mấy giờ ?
A. 11 giờ kém 20 phút
B. 11 giờ 40 phút 
C. 8 giờ 53 phút
D. 8 giờ kém 7 phút
Câu 5 : Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?
[image: ]A. 4 hình tam giác, 6 hình tứ giác.
B. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác.
C. 5 hình tam giác, 6 hình tứ giác.
D. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác. 

Câu 6 : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) 7m 5cm  = 75 cm				b) 8km 32dam = 832dam
c) 1kg = 900g + 5g 				d) của 190g = 35g 	
Câu 7 :  Tính giá trị của biểu thức:
a) 265 + 73 x 7 = 	
= 	
b) (142 – 32) : 2 =	
 = 	
Câu 8 : Đặt tính rồi tính:
	a) 446 + 504
	b) 390 - 78
	c) 154 x 3
	d) 845 : 7

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Câu 9 :
a) Viết các số : 7892, 7899, 7819, 7900, 7993 theo thứ tự từ lớn đến bé 
[bookmark: page13]b) Viết các số : 4075, 4015, 4125, 4001, 4721 theo thứ tự từ bé đến lớn
a)……………………………………………………………………….

b)……………………………………………………………………….
Câu 10: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 3410; 3420; 3430; ……. . ;…….. . .; ………. .; 3470. 
b) 1494; 1495; ….. . . . ;……. . . . ; …….. . . ; ……….; 1500
	Câu 11. Tìm x
	
	
	
	

	a) x x 1938 = 7391
	   b) 7070 x  x = 707
	[bookmark: _GoBack]                c) 762 x x =1510



……	
	
	
	
Câu 12:  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 126m, chiều rộng bằng  chiều dài. Tính chu vi thửa ruộng đó?
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
Câu 13: Một quyển truyện có 276 trang, bạn Toàn đã đọc được  số trang đó. Hỏi  bạn Toàn còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển truyện?    
 Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Câu 14: Một cửa hàng buổi sáng bán được 350m vải. Buổi chiều bán được số vải gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải ?
Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

Câu 15 : Trong một phép chia có số chia là 8, thương bằng 24 và số dư là 7. Tìm số bị chia?
	
………………………………………………………………………………………
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